Tóm tắt ĐTM dự án “Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu”
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[bookmark: _Toc491433851]Tỉnh Nam Định là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng có nguồn lao động trẻ, dồi dào. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, kết hợp đường sắt, đường thủy tạo thành mạng lưới giao thông vận tải liên hoàn, đủ điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức tới mọi vùng miền trong nước. Hiện nay hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định đã phát triển   mạnh, trở thành khu vực kinh tế năng động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Hiện nay tỉnh Nam Định đang thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhiều loại hình kinh tế sản xuất, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả cao. 
Công ty TNHH công nghiệp Sinte Nam Định được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0601220673 lần đầu ngày 31/08/2021 và thay đổi đăng ký lần thứ 2 ngày 26/09/2 022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Trước nhu cầu phát triển, Công ty đầu tư dự án Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.
Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Nam Định đã ra Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án “Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu” tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực với diện tích khoảng 8,8ha. Theo đó, mục tiêu dự án là sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất đồ chơi, trò chơi trẻ em; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Dự án đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 loại hình gia công các thiết bị linh kiện điện tử: gia công sản phẩm dây cáp quang tổng hợp, dây máy tính, dây điện thoại; dây điện nguồn; dây HDMI, dây USB quy mô 2.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất đồ chơi trẻ em quy mô 5.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 900 tấn/năm). Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng. Để các chi tiết của sản phẩm đồ chơi trẻ em bền đẹp Công ty bổ sung thêm công đoạn mạ tạo lớp bảo vệ giúp tăng khả năng chống lại sự ăn mòn, tạo độ bóng đẹp và tăng độ bền cho sản phẩm. Theo đó Công ty đầu tư bổ sung trạm xử lý nước thải sản xuất. Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thay đổi công nghệ sản xuất dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Vị trí xây dựng nhà máy đã được UBND tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất DD463073 ngày 17/8/2023 diện tích sử dụng 84.394,4 m2 với mục đích sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp.
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ phát sinh các tác động đến môi trường trong vùng bao gồm môi trường tự nhiên (môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất) và môi trường xã hội. Như vậy việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm phân tích các tác động sẽ diễn ra trong quá trình chuẩn bị dự án, quá trình dự án đi vào hoạt động cũng như khi dự án ngừng hoạt động và đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đó.
Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 30; Khoản 3 Điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Điểm b Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định.
[bookmark: _Toc32506328][bookmark: _Toc51655152][bookmark: _Toc110344705][bookmark: _Toc127371586][bookmark: _Toc135207648]1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:
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[bookmark: _Toc32506329][bookmark: _Toc51655153][bookmark: _Toc110344706][bookmark: _Toc127371587][bookmark: _Toc135207649]1.3.Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc534483671]Dự án Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực là dự án đầu tư mới và phù hợp với các quy hoạch sau:
- Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, toàn diện, nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng với định hướng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch là mũi nhọn đột phá; phát triển vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lựa chọn mô hình tăng trưởng hợp lý trên cơ sở cân đối vốn đầu tư theo khả năng huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo cân bằng giữa các ngành sản xuất, cân bằng giữa phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Chú trọng phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Nam Định trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP của tỉnh Nam Định chiếm trên 50%. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày; cơ khí, điện tử; hoá dược, dược phẩm,…) theo hướng tập trung vào các sản phẩm có đặc thù riêng, sản phẩm cao cấp, tham gia vào chuỗi giá trị. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp mới, có tiềm năng (như công nghiệp luyện thép và sản phẩm sau thép; năng lượng tái tạo;...), công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao, công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.
- Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 và Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Nam Trực về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực. 
- Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND huyện Nam Trực về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.
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[bookmark: _Toc488743607][bookmark: _Toc491433855][bookmark: _Toc32506332][bookmark: _Toc51655156]2.1.1. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường:
- Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 7/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[bookmark: _Toc468086339][bookmark: _Toc491433856][bookmark: _Toc32506333][bookmark: _Toc51655157]2.1.2. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực đầu tư.
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật đầu tư. 
- Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 20/8/2016 của Bộ Tài Chính quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc488743609][bookmark: _Toc491433857][bookmark: _Toc32506334][bookmark: _Toc51655158]2.1.3. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực tài nguyên nước.
[bookmark: _Toc368057949]- Luật Tài nguyên Nước năm 2023.
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.
- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước.
2.1.4. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai:
	- Luật Thủy lợi năm 2017;
	- Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 
- Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết của một số điều Luật thủy lợi
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết của một số điều Luật thủy lợi;
- Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các quy định pháp lý liên quan.
[bookmark: _Toc488743610][bookmark: _Toc491433858][bookmark: _Toc32506335][bookmark: _Toc51655159]2.1.5. Căn cứ pháp lý về luật đất đai
[bookmark: _Toc481073402][bookmark: _Toc482003093][bookmark: _Toc480266556][bookmark: _Toc485816363][bookmark: _Toc483214271][bookmark: _Toc480266082][bookmark: _Toc483214173][bookmark: _Toc485816005][bookmark: _Toc480266825][bookmark: _Toc481073297][bookmark: _Toc480266684][bookmark: _Toc483214368]- Luật đất đai năm 2023.
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quyd định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
	- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
[bookmark: _Toc488743611][bookmark: _Toc491433859][bookmark: _Toc32506336][bookmark: _Toc51655160]2.1.6. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng.
[bookmark: _Toc488743612][bookmark: _Toc491433860][bookmark: _Toc32506337][bookmark: _Toc51655161]- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng;
- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày  09 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
[bookmark: _Toc455921711][bookmark: _Toc462119310][bookmark: _Toc466753195]- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thông tư số 10/2013/TT - XD ngày 25/3/2013 về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Thông tư số 08/2017/TT - BXD ngày 15/6/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 
- Thông tư số 04/2017/BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
- Thông tư số 39/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng.
- Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 11/2021/TT–BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
2.1.7. Căn cứ pháp lý về luật doanh nghiệp
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
	- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp;
	- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc488743614][bookmark: _Toc491433862][bookmark: _Toc32506338][bookmark: _Toc51655162]2.1.8. Căn cứ pháp lý về phòng cháy chữa cháy
[bookmark: _Toc32506339][bookmark: _Toc51655163]- Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001.
- Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013 về việc sửa, bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.
- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/ NĐ-CP ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
2.1.9. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực An toàn thực phẩm.
[bookmark: _Toc503964807][bookmark: _Toc23367069][bookmark: _Toc32506340]- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
2.1.10. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
- Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
2.1.11. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực Hóa chất.
- Luật hóa chất năm 2007.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017.
- Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
- Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/ 2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 Quy định Danh mục hạng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.
- Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành QCVN 3:2019/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em.
- TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.
- TCVN 1364-74 Các chất độc hại. Phân loại và yêu cầu chung về an toàn.
[bookmark: _Toc32506341][bookmark: _Toc51655165]2.1.12. Quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng:
[bookmark: _Toc36104478][bookmark: _Toc518567292][bookmark: _Toc523319155][bookmark: _Toc472150822][bookmark: _Toc470253068][bookmark: _Toc518897003][bookmark: _Toc9670724][bookmark: _Toc518567202][bookmark: _Toc23720638][bookmark: _Toc471919270][bookmark: _Toc534807374][bookmark: _Toc517341522][bookmark: _Toc521588241][bookmark: _Toc535496503][bookmark: _Toc523320270][bookmark: _Toc535486463][bookmark: _Toc518567382][bookmark: _Toc521910558][bookmark: _Toc90476754][bookmark: _Toc427833324][bookmark: _Toc536604867][bookmark: _Toc521591643][bookmark: _Toc523325618][bookmark: _Toc521588053][bookmark: _Toc472146023][bookmark: _Toc536453545][bookmark: _Toc87627427][bookmark: _Toc535331949][bookmark: _Toc27640681][bookmark: _Toc535495723][bookmark: _Toc536627566][bookmark: _Toc517341431][bookmark: _Toc517162964][bookmark: _Toc89670429][bookmark: _Toc87627071][bookmark: _Toc517773698][bookmark: _Toc534807467][bookmark: _Toc523065499][bookmark: _Toc536607545][bookmark: _Toc433205676][bookmark: _Toc128901952][bookmark: _Toc129939000][bookmark: _Toc534483674]- TCXDVN 13606: 2023 về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.
- QCVN 14: 2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng nông thôn;
- TCVN 7957:2008/BXD – Cấp nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;
- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình–Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
- TCVN 3890:2023 trang bị phương tiện PCCC cho nhà và công trình. 
- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
- QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
- QCVN 02 : 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 
- Tiêu chuẩn thiết kế:
[bookmark: _Toc373748626]+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449-1987 (Quy hoạch xây dựng-TC thiết kế);
+ TCVN 5937-2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh;
+ Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737: 1995;
+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá: TCVN 5573: 1991;
+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: TCVN 5574:2012;
+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575: 2012;
+ Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình: TCVN 9361:2012;
+ Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong công trình: TCVN 4513:1998;
+ Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong công trình: TCVN 4474:1998;
+ Tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho nhà và công trình: TCVN 2622: 1995;
+ Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc: TCVN 10304-2014;
+ Tiêu chuẩn quốc gia công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng: TCVN 9377-2:2012;
+ Tiêu chuẩn sơn tường dạng nhũ tương – yêu cầu kỹ thuật: TCVN 8652:2012;
- Quy chuẩn về môi trường:
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
+ QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 
+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
+ QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
+ QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;
+ QCVN 50: 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;
+ Quy chuẩn 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
+ Quy chuẩn 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.
[bookmark: _Toc110344709][bookmark: _Toc127371590][bookmark: _Toc135207652]2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án.
- Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.
- Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND huyện Nam Trực về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.
[bookmark: _Toc488743615][bookmark: _Toc491433863][bookmark: _Toc32506342][bookmark: _Toc51655166][bookmark: _Toc110344710][bookmark: _Toc127371591][bookmark: _Toc135207653]2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án cung cấp:
- Thuyết minh dự án Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số mã số 0601220673, đăng ký lần đầu ngày 31/08/2021 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 26/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Nam Định cấp.
- Các văn bản, tài liệu liên quan khác.
[bookmark: _Toc488743616][bookmark: _Toc491433864][bookmark: _Toc32506343][bookmark: _Toc51655167][bookmark: _Toc110344711][bookmark: _Toc127371592][bookmark: _Toc135207654][bookmark: _Toc534483675]3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.
[bookmark: _Toc488743617][bookmark: _Toc491433865][bookmark: _Toc32506344][bookmark: _Toc51655168][bookmark: _Toc110344712][bookmark: _Toc127371593][bookmark: _Toc135207655]3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM.
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Là việc phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
-  Trình tự thực hiện lập báo cáo ĐTM:
	+ Nghiên cứu dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án do Chủ dự án cung cấp. 
+ Khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án: Khảo sát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội địa bàn khu vực dự án. 
+ Tiến hành quan trắc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường (khu vực dự án) trước khi thực hiện dự án.
+ Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.
+ Tham vấn cộng đồng dân cư khu vực dự án.
+ Giúp chủ dự án lập thủ tục thẩm định trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.
-  Nội dung và cấu trúc:
Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo đúng mẫu 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM:  
[bookmark: _Toc488743619][bookmark: _Toc491433867]Trung tâm Quan Trắc & Phân tích Tài nguyên Môi trường
Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung	
Địa chỉ: số 192, đường Cù Chính Lan, Thành phố Nam Định.
[bookmark: _Toc47112902]Điện thoại: 0228.3645718.
[bookmark: _Toc32506346][bookmark: _Toc51655169][bookmark: _Toc110344714][bookmark: _Toc127371596][bookmark: _Toc135207657]4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM.
[bookmark: _Toc469314177][bookmark: _Toc5218092][bookmark: _Toc13725370][bookmark: _Toc22647427][bookmark: _Toc32506347][bookmark: _Toc51655170][bookmark: _Toc110344715][bookmark: _Toc127371597][bookmark: _Toc135207658]4.1. Các phương pháp ĐTM.
- Phương pháp thống kê các số liệu môi trường: Phương pháp thống kê là phương pháp rất hữu hiệu để chỉ ra các tác động và có khả năng thống kê đầy đủ các tác động cần chú ý trong quá trình đánh giá tác động của dự án. Phương pháp thống kê có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện và kết quả khá rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mặt hạn chế là không thể đánh giá được một cách định lượng cụ thể và chi tiết các tác động của dự án. Vì thế phương pháp liệt kê thường chỉ được sử dụng trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, từ đó khoanh vùng hay giới hạn phạm vi các tác động cần đánh giá. Phương pháp này được áp dụng để liệt kê đầy đủ các nguồn gây tác động đến dự án và được thể hiện ở phần chương 3 của báo cáo.
- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm ước tính tải lượng khí thải và các chất ô nhiễm trong nước thải của Dự án. Tuy nhiên kết quả này chỉ mang tính chất tương đối do nhiều nguyên nhân như:
+ Điều kiện phương tiện;
+ Hệ thống giao thông;
+ Các quá trình đốt cháy nhiên liệu;
+ Việc dùng các hệ số cho các loại nguyên nhiên liệu là tương đối;
Vì vậy việc sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ sở hệ số phát thải trong báo cáo mang tính chất tham khảo và để đối chứng trước khi sử dụng các phương pháp khác để đánh giá tác động môi trường của Dự án đối với các hợp phần tự nhiên và kinh tế xã hội. 
Phương pháp này được sử dụng trong phần đánh giá các tác động môi trường của dự án tại chương 3 của báo cáo.
-	Phương pháp so sánh: Phương pháp này dùng để đánh giá các tác động của dự án trên cơ sở so sánh, đánh giá với các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với các thành phần môi trường không khí, nước, đất, tiếng ồn… Phương pháp này được áp dụng trong phần hiện trạng môi trường và phần đánh giá tác động môi trường dự án tại chương 2 và chương 3 của báo cáo.
[bookmark: _Toc13028363][bookmark: _Toc20128385][bookmark: _Toc32506348][bookmark: _Toc51655171][bookmark: _Toc110344716][bookmark: _Toc127371598][bookmark: _Toc135207659]4.2. Các phương pháp khác.
- Phương pháp kế thừa tài liệu: Để phục vụ nội dung báo cáo ĐTM, phương pháp thu thập số liệu được sử dụng là phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo. Phương pháp này dựa trên nguồn thông tin thu thập được từ những tài liệu tham khảo do chủ dự án cung cấp và các nguồn tài liệu chính thống khác để xây dựng cơ sở luận cứ nhằm chứng minh các giả thuyết. Cùng với việc thu thập số liệu, báo cáo ĐTM kế thừa có chọn lọc các thông tin, số liệu sẵn có từ các tài liệu tham khảo cùng với các số liệu điều tra thực địa để hoàn thiện báo cáo. Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt các nội dung của báo cáo ĐTM.
- Phương pháp phân tích tổng hợp: là phương pháp dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu thu thập được để đưa ra những nhận định về hiện trạng, từ đó đánh giá các tác động và xây dựng các biện pháp giảm thiểu, xử lý những tác động đó. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM.
- Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, đất, nước tại khu vực thực hiện dự án và lân cận phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường, xây dựng các chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2 của báo cáo ĐTM.
[bookmark: _Toc110344717][bookmark: _Toc127371599][bookmark: _Toc135207660]- Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng: Hình thức tham vấn bằng văn bản, tham vấn bằng tổ chức họp ý kiến, tham vấn trang thông tin điện tử. Tiến hành họp lấy ý kiến của lãnh đạo của chính quyền địa phương cũng như của người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án, nhằm xác định những tác động mà dự án gây ra, đồng thời chủ dự án cũng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết. Chủ dự án gửi nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham vấn theo quy định. Phương pháp này được sử dụng trong chương V của báo cáo.
5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM.
[bookmark: _Toc110344718][bookmark: _Toc127371600][bookmark: _Toc135207661]5.1. Thông tin về dự án:
[bookmark: _Toc491433870][bookmark: _Toc32506349][bookmark: _Toc51655172]5.1.1. Thông tin chung: 
	- Tên dự án: Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu.
	- Địa điểm thực hiện dự án: xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
	- Chủ dự án: Công ty TNHH công nghiệp Sinte Nam Định
5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất dự án:
* Phạm vi dự án:
Khu vực thực hiện dự án “Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu” có tổng diện tích khoảng 8,8ha tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông giáp đất trồng lúa.
+ Phía Tây giáp đất trồng lúa, cách khu dân cư thôn Bắc Giao Cù Thượng, xã Đồng Sơn khoảng 100m.
+ Phía Nam giáp đường TL 487B, cách khu dân cư thôn Tây Lạc xã Đồng Sơn khoảng 270m, thôn Giao Cù Trung xã Đồng Sơn khoảng 350m.
+ Phía Bắc giáp đất trồng lúa.
* Công suất thiết kế: 
	 - Công suất sản phẩm:
  + Gia công thiết bị điện, điện tử khoảng 2.000.000 sản phẩm/năm. 
  + Đồ chơi trẻ em khoảng 5.000.000 sản phẩm/năm
+ Hoạt động mạ
	 - Số lượng người lao động dự kiến sử dụng khoảng 2.000 người 
* Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) Xây dựng xưởng gia công với các hạng mục công trình được xây dựng theo quy hoạch tổng mặt bằng và cấp phép theo quy định.
	+ Tổng diện tích dự án: 84.394,4 m2
	+ Diện tích xây dựng: 43.719,69 m2
	+ Mật độ xây dựng: 51,8%
	+ Hệ số sử dụng đất: 0,55 lần
	+ Mật độ cây xanh, mặt nước: 20,38%
5.1.3. Công nghệ sản xuất:
a. Quy trình sản xuất đồ chơi trẻ em:
Nguyên liệu nhựa thô → Pha trộn + phối màu → Quy trình đúc → Chi tiết nhựa → Giữ màu nguyên bản / Quy trình sơn/ Quy trình phun → Lắp ráp → Thành phẩm.
b. Quy trình gia công thiết bị, linh kiện điện tử:
	Nguyên liệu → Kiểm tra IQC → Lắp ráp đầu nổi → Lắp ráp trụ nổi → Lắp ráp giắc → Lắp ráp chéo các khớp nối → Hàn nối → Lắp ráp cáp → Lắp ráp PCAB → Kiểm tra → Lắp ráp nắp → Đóng gói → Xuất hàng.
c. Quy trình mạ
[bookmark: _Toc54678187]	Nguyên liệu kim loại cần mạ → Đánh bóng cơ học → Rửa nước → Tẩy dầu mỡ → Rửa nước → Tẩy gỉ nhẹ → Rửa nước → cho sản phẩm vào bể hóa chất để thực hiện mạ → Kiểm tra →  sấy khô → Đóng gói.
5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án.
- Các hoạt động của dự án: Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em và gia công thiết bị, linh kiện điện tử.
- Các hạng mục công trình của dự án như sau:
[bookmark: _Toc108794897][bookmark: _Toc135208705]Bảng 1.1: Các hạng mục công trình của dự án
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	Hạng mục công trình chính
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	Khu vực sản xuất đồ chơi, gia công thiết bị điện tử
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	Nhà xưởng 1 
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	Nhà xưởng 2 
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	Nhà xưởng 3 
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	4
	Nhà xưởng 4 
	4.800
	01

	5
	Nhà kho 1 
	4.800
	01

	6
	Nhà kho 2 
	4.800
	01

	I.2
	Khu vực mạ 

	7
	Nhà xưởng 5 
	2.400
	01

	8
	Nhà xưởng 6 
	2.400
	01

	9
	Nhà kho 3 
	2.400
	01

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ 
	
	

	1
	Nhà để xe máy
	648
	01

	2
	Nhà ăn ca công nhân
	2.169
	01

	3
	Nhà nghỉ công nhân
	728,5
	03

	4
	Nhà văn phòng số 1
	1.410
	02

	5
	Nhà văn phòng số 2
	761,4
	01

	6
	Nhà làm việc chuyên gia (3 nhà)
	156 x 3
	01

	7
	Nhà thường trực 
	16,81
	01

	8
	Phòng kỹ thuật
	330,89
	01

	9
	Bể nước sạch
	240
	01

	10
	Trạm điện (2 trạm)
	80 x 2
	01

	11
	Cổng, tường rào
	-
	-

	12
	Chòi nghỉ 
	105 x 3
	01

	13
	Sân thể thao
	445
	01

	14
	Đất sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật
	22.792,11
	01

	III
	Công trình bảo vệ môi trường
	
	

	1
	Nhà vệ sinh công cộng (3 nhà)
	75 x 3
	01

	2
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm
	209,71
	01

	3
	Kho chứa chất thải: 
- Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt
- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Kho chứa phế liệu
- Kho chứa chất thải nguy hại
	
50
70
107,38
50
	01

	4
	Hệ thống thu gom nước mưa
	1 hệ thống
	

	5
	Hệ thống thu gom nước thải
	1 hệ thống
	

	6
	Đất trồng cây xanh, thảm cỏ + mặt nước
	17.197,6
	01

	7
	Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực mạ
	HT
	

	8
	Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun sơn, quá trình trộn, pha chế sơn, mực in (đặt tại xưởng 2 sơn phun)
	HT
	

	Tổng
	84.394,4
	


5.1.5.Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
Không
[bookmark: _Toc127371601][bookmark: _Toc135207662]5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường.
* Giai đoạn thi công xây dựng dự án.
- Tác động của khí thải, bụi đất, bụi cát trong quá trình bóc tách tầng đất mặt, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện vận tải; hoạt động thi công xây dựng; hoạt động san lấp mặt bằng hoạt động hàn kết cấu; từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu.
- Tác động của tiếng ồn, rung, nhiệt độ từ các máy móc thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.
- Tác động của nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng.
- Tác động của chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng.
- Tác động của chất thải nguy hại trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, thi công. 
* Giai đoạn dự án đi vào vận hành:
- Tác động của bụi, khí thải, hơi mùi: bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất, đi lại của CBCNV; Khí thải hoạt động sản xuất; Hơi mùi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung....
- Tác động của nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của CBCNV,....
- Tác động của chất thải rắn thông thường (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp); chất thải nguy hại; tiếng ồn, nhiệt độ, độ rung.
[bookmark: _Toc110344720][bookmark: _Toc127371602][bookmark: _Toc135207663]5.3. Dự báo các tác động môi trường chính của dự án.
5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án:
a) Bụi, khí thải:
* Nguồn phát sinh: khí thải, bụi đất, bụi cát,…từ quá trình bóc tách tầng đất mặt; san lấp mặt bằng; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện vận tải; từ hoạt động thi công xây dựng; hoạt động đào đắp đất; hoạt động hàn kết cấu; từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu
* Tác động:Bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường; hoạt động sản xuất nông nghiệp gần khu vực dự án. Gây bệnh cho con người như bệnh viêm đường hô hấp, viêm da, bệnh đường tiêu hóa,… 
b) Tiếng ồn, rung, nhiệt độ:
* Nguồn phát sinh: từ các máy móc thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.
* Tác động: Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến cơ thể con người ban đầu gây khó chịu nếu ở mức độ nặng sẽ thay đổi hoạt động của tim. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. Người lao động khi làm việc ngoài trời ở nhiệt độ cao bị mất nhiều mồ hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Cơ thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động. 
c) Nước thải 
* Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng:
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường
- Tải lượng: Tổng tải lượng nước thải sinh hoạt vào ngày lớn nhất là 3m3/ngày.
* Nước thải thi công:
- Nguồn phát sinh: nước rửa xe, nước rửa nguyên vật liệu, nước vệ sinh máy móc thiết bị,…
- Tải lượng nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng không ổn định, tùy thuộc vào từng công đoạn xây dựng, ước tính khoảng 3m3/ngày.
* Tác động của nước thải:
- Nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao. Nếu không thu gom xử lý xả nước thải xuống sông, kênh mương, các vi sinh vật sẽ ôxy hóa sinh học các chất hữu cơ, kết hợp với sự phát triển quá mức của tảo do hàm lượng N, P trong nước thải lớn. 
- Nước thải thi công xây dựng: Lượng nước thải tạo ra từ thi công các hạng mục nhìn chung không nhiều. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. 
d) Chất thải rắn thông thường:
* Chất thải rắn sinh hoạt: 
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường
- Tải lượng: 12kg/ngày
* Chất thải rắn xây dựng: 
- Nguồn phát sinh: từ hoạt động xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và khối nhà điều hành dịch vụ. Thành phần: đất đá rơi vãi, sắt thép vụn, gỗ cotpha, dây thừng, thùng chứa... với khối lượng khoảng 119 tấn
- Bùn nạo vét kênh mương với khối lượng khoảng 1.318,8 tấn.
* Tác động: Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng: Chất thải nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và bị cuốn trôi theo nước mưa xuống kênh mương nội đồng làm tắc nghẽn, gây ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, rơi xuống đường ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân. Chất thải rắn sinh hoạt dễ phân hủy phát sinh mùi và khí độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
e) Chất thải nguy hại
* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động thi công xây dựng, hoạt động sơn tường,…
* Tải lượng: khoảng 200kg
* Tác động của chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực. Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, đất các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.
5.3.2. Giai đoạn dự án đi vào vận hành:
	a) Bụi, khí thải.
	* Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động giao thông của cán bộ công nhân viên; khí thải từ quá trình sản xuất đồ chơi: công đoạn đúc, công đoạn hàn, công đoạn sơn; Khí thải từ quá trình lắp ráp thiết bị điện tử: hoạt động hàn sản phẩm.
	* Tác động: Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt gây ảnh hưởng tới sức khỏe người công nhân lao động tại công ty và môi trường xung quanh. Khi cơ thể con người tiếp xúc với bụi, khí thải tùy theo mức độ nặng, nhẹ, nhiều hay ít có thể mắc bệnh hô hấp, bệnh viêm da, bệnh tiêu hóa. 
b) Chất thải rắn thông thường:
* Nguồn phát sinh: 
- Chất thải rắn sinh hoạt: từ hoạt động sinh hoạt, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 400kg/ngày 
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:bao gồm sản phẩm lỗi hỏng, bavia thừa, bao bì nylon, bìa caton,… khoảng 3,1tấn/năm. 
* Tác động của chất thải rắn thông thường: Đối với những loại chất thải rắn khó phân hủy sinh học như nhựa, kim loại, nylon,... khi thải vào môi trường làm mất mỹ quan, tích tụ trong đất, nguồn nước, gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nướclàm ách tắc dòng chảy cục bộ. Chất thải rắn ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, môi trường đất khu vực công ty và làm mất mỹ quan môi trường. Đối với chất thải có thể dễ phân hủy sinh học như lá cây, thức ăn sẽ phát sinh ra các khí gây nên mùi hôi, thối (H2S, mercaptan), gây tác động đến chất lượng không khí khu vực, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động.
c) Chất thải nguy hại.
* Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động sản xuất; bùn thải từ hệ thống XLNT của công ty. 
* Tải lượng: Tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 31.815 kg/năm.
* Tác động của CTNH: Chất thải từ hoạt động sản xuất khi phát tán vào môi trường nước, khi động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Những thành phần nguy hại này nếu ngấm xuống môi trường đất, khu vực ruộng canh tác của người dân sẽ làm hư hại hoa màu của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thu nhập của người dân.
Chất thải nguy hại có khả năng gây độc tiềm tàng đối với động, thực vật và sức khoẻ con người nếu như không được quản lý theo đúng quy định.
d) Nước thải 
* Nguồn phát sinh, tải lượng:
- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong công ty khối lượng nước thải 95m3/ngày
- Nước thải sản xuất: 
+ Hoạt động gia công linh kiện điện tử không sử dụng nước nên không phát sinh nước thải. Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em: trong quá trình hoạt động sản xuất không sử dụng nước trực tiếp vào công đoạn sản xuất, nước được sử dụng để làm nguội sản phẩm; nước sử dụng cho quá trình phun sơn, vệ sinh dụng cụ, thiết bị, vệ sinh tay dính sơn trong quá trình phun khối lượng nước thải khoảng 5 m3/ngày.
+ Hoạt động mạ: Khối lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 200 m3/ngày.
	* Tác động của nước thải: 
Nước thải sinh hoạt: phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trong công ty. Thành phần chủ yếu là hợp chất hữu cơ đặc trưng bởi các thông số COD, BOD5, N, P... nếu không được xử lý trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.
Nước thải sản xuất: Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh bể xi mạ, hoạt động làm sạch bề mặt trước khi mạ chứa hàm lượng cao muối vô cơ và kim loại nặng như Ni, Sn, Al, Sunfat, amoni,… Loại nước thải này ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và mang tính chất lâu dài, hệ lụy về sau vì nếu không được xử lý đúng cách, các ion kim loại, muối, hợp chất khác khí thải ra môi trường không bị phân hủy mà sẽ tồn tại, tích tụ trong môi trường. 
Nước thải này là độc chất đối với cá và thực vật trong nước. Các kim loại nặng và độc chất ô nhiễm trong nước thải xi mạ nếu đưa vào môi trường nước sẽ tiêu diệt các sinh vật phù du, gây bệnh cho cá và biến đổi tính chất hóa lý của nước.
Đối với con người, các kim loại độc trong nước thải xi mạ nếu tích tụ trong cơ thể sẽ gây ra các bệnh nghiêm trọng như viêm loét da, viêm đường hô hấp, ung thư.
e) Tiếng ồn, nhiệt độ: Phát sinh chủ yếu từ khu vực xưởng sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động. Người lao động làm việc liên tục trong môi trường có nhiệt độ cao sẽ mệt mỏi và làm việc trong môi trường có tiếng ồn cao có thể bị điếc. 
[bookmark: _Toc51655201][bookmark: _Toc51806614][bookmark: _Toc110344721][bookmark: _Toc127371603][bookmark: _Toc135207664]5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
[bookmark: _Toc51655208][bookmark: _Toc51806616][bookmark: _Toc51655202][bookmark: _Toc51806615]5.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án
a. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án sẽ lắp đặt 02 nhà vệ di động gần khu vực lán trại. Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, bền với thời gian. Dung tích bể chứa chất thải: 2m3.
- Đối với nước thải từ quá trình xây dựng: Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để thoát nước ra mương nội đồng phía Bắc dự án. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua các hố ga lắng cặn, mỗi hố ga có kích thước (0,5x0,5x0,5)m. Thường xuyên nạo vét cặn lắng trong hố ga. Hố ga được lấp sau khi giai đoạn thi công kết thúc
- Đối với nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời trước khi thoát ra mương phía Bắc tại 02 cửa xả, tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.
b. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng rác (thể tích 50- 100 lít/thùng) tại khu vực dự án để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải của địa phương, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của xã Đồng Sơn theo quy định.
- Đối với chất thải rắn xây dựng: 
+ CTR từ quá trình thi công: Đất, đá, gạch vỡ, bê tông thải,… được tận dụng để san lấp mặt bằng.
+ Đối với các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ,… được bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế. 
+ Đối với các loại chất thải khác không thể tái chế, tái sử dụng sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.
+ Đối với bùn nào vét kênh mương được sử dụng toàn bộ để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.
c. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại:
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
Chủ dự án sẽ bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án; trong kho bố trí 05 thùng chứa (thể tích 100 lít/thùng).
Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.
d. Biện pháp bảo vệ tầng đất mặt:
	Đối với lượng bùn đất hữu cơ phát sinh từ quá trình bóc tách tầng đất mặt được chủ dự án tận dụng toàn bộ vào khu vực trồng cây xanh trong khuôn  viên dự án.
e. Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải.
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu; Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, không để vật liệu rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.
- Không đốt các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.
5.4.2. Giai đoạn vận hành dự án:
Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án.
- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa.
- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải.
- Hệ thống xử lý nước thải nước thải sinh hoạt công suất 100 m3/ngày đêm.
- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 320 m3/ngày.đêm
- Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun sơn, pha chế sơn, mực in, khu vực mạ.
	- Cây xanh diện tích chiếm tỷ lệ khoảng 20,38% (diện tích: 17.197,6m2)
	- Thùng chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại; Kho chứa CTNH; Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường, kho chứa phế liệu và kho chứa rác thải sinh hoạt.
a. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải.
* Hệ thống thu gom nước mưa
- Chủ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Nước mưa trên mái của các tòa nhà được thu gom theo đường ống nhựa PVC D90 xuống sân đường nội bộ sau đó cùng với nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ theo đường cống tròn D200, D600 và D800 thoát nước ra mương nội đồng phía Bắc qua 02 cửa xả. 
- Tọa độ điểm xả nước mưa: X:2246006; Y:0570304;  và X:2246138; Y:0570275 (theo VN2000)
* Hệ thống thu gom nước thải 
- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thiết kế tách riêng hoàn toàn với hệ thống đường cống thu gom và thoát nước mưa.
	- Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn sẽ cùng với nước nước thải nhà ăn sau khi xử lý qua bể tách dầu mỡ theo hệ thống ống nhựa D110 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.
	- Nước thải sản xuất được thu gom theo đường ống về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 320 m3/ngày để xử lý.
	* Hệ thống xử lý nước thải:
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100 m3/ngày.đêm. 
+ Quy trình công nghệ trạm xử lý như sau: Nước thải  Bể điều hòa → Bể aeroank → Bể lắng → Bể lọc → Bể khử trùng → Hố ga → Nước thải đạt QCVN 40 :2011/BTNMT (cột B) → đấu nối với đường ống dẫn nước thải sau trạm xử lý nước thải sản xuất để chảy ra mương nội đồng phía Bắc 
- Xây dựng công nghệ trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 320 m3/ngày.đêm: 
Nước thải sản xuất  bể thu gom  bể Fenton 1  bể Fenton 2  bể phản ứng  bể lắng  bồn lọc áp lực  Hố ga   Nước thải đạt QCVN 40 :2011/BTNMT (cột B)  đấu nối với đường ống dẫn nước thải sau trạm xử lý nước thải sinh hoạt để chảy ra mương nội đồng phía Bắc
Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý được đấu nối chung vào 01 đường ống D200 xả ra mương nội đồng phía Bắc dự án tại 01 cửa xả.
+ Phương thức xả thải: tự chảy.
- Tọa độ điểm xả: X:2245958; Y:0570133 (theo VN2000)
b. Các công trình biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, CTNH.
- Bố trí 50 thùng có thể tích 60-120 lít/thùng nắp đậy kín đặt tại khu vực nhà ăn,  khu vực sản xuất, khu nhà văn phòng, nhà làm việc chuyên gia để chứa chất thải rắn sinh hoạt. Hàng ngày được đơn vị thu gom rác thải của địa phương thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải phát sinh; Thực hiện thu gom lưu giữ chất thải rắn không thể tái chế được về kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 70m2; Thu gom chất thải có thể tái chế về kho chứa phế liệu diện tích 107,38m2. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển chất thải theo quy định.
- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTNH: Chủ dự án bố trí 01 kho chứa CTNH diện tích 50m2. Kho có tường bao kín, nền đổ bê tông có mái che lợp tôn. Kho có khóa, bên ngoài có biển báo CTNH theo đúng quy định. Trong kho bố trí 09 thùng chứa để thu gom CTNH. Các thùng chứa phải được dán tên loại chất thải, mã CTNH theo quy định. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định.
c. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải.
- Thông gió khu vực xưởng sản xuất: Công ty tiến hành thiết kế hệ thống thông gió khu vực nhà xưởng theo phương pháp thông gió cưỡng bức kết hợp thông gió tự nhiên. Hệ thống quạt hút gió nhà xưởng được bố trí lắp đặt trên tường dọc theo chiều dài xưởng tại điểm có chiều cao 5 - 6 m so với mặt sàn, khoảng cách 6m/1quạt với tổng số quạt hút khoảng 20 cái/xưởng sản xuất. Chân tường đối diện thiết kế các cửa kính và mở theo các ca làm việc, giúp tạo luồng gió từ dưới lên trên trong nhà xưởng và đẩy hơi mùi ra ngoài.
- Xử lý khí thải từ quá trình phun sơn, quá trình trộn, pha chế sơn, mực in: Công ty sẽ đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát sinh trước khi thải ra ngoài môi trường qua 01 ống phóng không cao 15 m so với mặt đất. 
Quy trình công nghệ: Bụi, hơi mùi → Chụp hút, Quạt hút → Tháp hấp thụ bằng nước → Quạt hút  → Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống phóng không → Môi trường
- Xử lý khí thải từ quá trình mạ: Công ty sẽ đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát sinh trước khi thải ra ngoài môi trường qua 01 ống phóng không cao 15 m so với mặt đất. 
Quy trình công nghệ: Bụi, hơi mùi → Chụp hút, Quạt hút  Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống phóng không → Môi trường
- Biện pháp giảm thiểu khí thải tại máy in: Công ty sử dụng công nghệ in kỹ thuật số, mực in thân thiện với môi trường, lượng mực chỉ in vừa đủ nên lượng khí thải phát sinh từ quá trình này không đáng kể.
- Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác
+ Quy định tốc độ xe di chuyển trong khu vực công ty.
	+ Diện tích cây xanh mặt nước với tổng diện tích khoảng 17.197,6m2 đạt tỷ lệ khoảng 20,38% tạo cảnh quan, điều hòa không khí.
[bookmark: _Toc51655206]d. Các công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ.
* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.
- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, giảm mật độ giao thông và giờ cao điểm.
- Tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung có lắp đặt các thiết bị chống rung, chống ồn.
- Trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh công ty tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt:
Trong quá trình thiết kế nhà xưởng phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn lao động và đảm bảo thoát nhiệt. Tại những nơi sản xuất có tính chất sinh nhiệt phải bố trí quạt thông gió, các cửa mái hợp lý đảm bảo thông gió tự nhiên tốt. 
- Lắp đặt các quạt thông gió để tạo thông thoáng và thoát nhiệt.
- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động.
[bookmark: _Toc51655207]e. Công trình biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành.
- Phòng ngừa cháy nổ và cứu nạn cứu hộ
- Xây dựng phương án PCCC và hàng năm tổ chức thực hành diễn tập phương án. Định kỳ tổ chức huấn luyện kiến thức về PCCC cho người lao động theo quy định.
- Chú trọng công tác huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV
- Tuyên truyền, hướng dẫn các CBCNV thường xuyên chấp hành các biện pháp phòng ngừa cháy nổ
- Trang bị các phương tiện PCCC & CNCH: 
- Nguyên tắc chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ, CNCH:
+ Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy, CBCNV tại nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy.
+ Báo cho lực lượng PCCC, cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan khác khi nhận được tin báo cháy.
- Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại về người và nhà cửa, công ty thực hiện các biện pháp sau:
+ Mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.
+ Nhà được thiết kế có cửa thoát hiểm đầy đủ đề phòng khi có sự cố xảy ra.
+ Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, CBCNV không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...
+ Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, cát, bao tải, hệ thống báo cháy, còi báo động, xe đẩy vận chuyển, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong công ty.
+ Bố trí các dụng cụ chữa cháy ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn. Bố trí các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc.
+ Lắp đặt các hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của công ty.
+ Thiết bị PCCC được thẩm định đánh giá chất lượng đúng tiêu chuẩn theo quy định Luật PCCC.
+ Đôn đốc và giáo dục các CBCNV thực hiện các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ..
- Phòng chống sự cố từ Hệ thống xử lý nước thải tập trung:
+ Chủ dự án sẽ phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý.
+ Khi hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, Chủ dự án tạm ngừng các công đoạn phát sinh nước thải để tiến hành cải tạo, sửa chữa. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới cho ra hệ thống vận hành trở lại.
- Sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình gia nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình phun sơn:
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường quạt hút, đường ống dẫn khí.
+ Nếu kết quả quan trắc không đạt quy chuẩn cho phép Công ty sẽ tiến hành tạm ngừng các công đoạn phát sinh ra bụi, khí thải để tiến hành cải tạo và sửa chữa.
-Phòng chống sự cố về kho CTNH:
Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, nhà máy sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
- Sự cố ngộ độc thực phẩm:
 + Nguyên liệu được phải được mua từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
+ Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm; thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản, giao nhận của từng loại thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm; vật liệu xây dựng tiếp xúc với thực phẩm bảo đảm an toàn.
+ Nguyên liệu thực phẩm chế biến hàng ngày được nhà bếp thực hiện việc lưu mẫu bảo quản trong tủ lạnh bao gồm thức ăn sống và thức ăn chín. Thời gian lưu mẫu và bảo quản mẫu là 24h.
+ Cử cán bộ kiểm tra vệ sinh về an toàn thực phẩm trong quá trình nấu ăn như hoạt động rửa thực phẩm, bát đĩa,... và quá trình chế biến,...
+ Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi muỗi.
+ Lập sổ theo dõi, kiểm tra thực phẩm hàng ngày, có sổ nhật ký lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
+ Định kỳ hàng năm sẽ đào tạo, tập huấn cho CBCNV nhà bếp về an toàn thực phẩm.
+ Các CBCNV làm trong nhà bếp được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.
+ Nhà kho được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.
- Biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động, an toàn vệ sinh lao động:
+ Thường xuyên kiêm tra, bảo dưỡng và định kỳ kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật.
+ Tổ chức khám sức khỏe theo định kỳ, huấn luyện kiến thức về an toàn lao động cho người lao động và quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
+ Cử công nhân quét dọn nhà xưởng sau mỗi ca làm việc.
+ Tuyên truyền cho CBCNV nhận thức về tác hại của bụi, khí thải và đề ra nội quy về an toàn lao động trong quá trình vận hành các thiết bị máy móc.
+ Trang bị bảo hộ lao động như quần áo, giầy, khẩu trang chống bụi, khí thải CBCNV. Đối với công nhân làm việc tại khu vực phunsơn, khu vực in: sẽ được trang bị khẩu trang than hoạt tính để hấp thụ các khí hữu cơ.
+ Thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động trong nhóm lao động nặng nhọc,độc hại.
[bookmark: _Toc51655209][bookmark: _Toc51806617][bookmark: _Toc110344722][bookmark: _Toc127371604][bookmark: _Toc135207665]5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.
[bookmark: _Toc51655210]5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án.
+ Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư (phía Nam và phía Tây Bắc)
+ Thông số giám sát: Tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO.
+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
[bookmark: _Toc51655211]5.5.2.Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động.
* Giám sát nước thải, khí thải:
	TT
	Nội dung
	Vị trí giám sát
	Thông số
	Quy chuẩn so sánh
	Tần suất giám sát

	1
	Nước thải
	01 mẫu nước thải tại hố ga sau 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung, trước khi chảy ra môi trường
	Lưu lượng nước thải đầu ra, pH, nhiệt độ, độ màu, COD, TSS, Amoni, BOD5, Clo dư, Tổng P (tính theo P), Tổng N (tính theo N), Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Tổng phenol, Coliform, Xyanua, Crom VI, Pb, Ni, Cu.
	QCVN 40:2011/BTNMT(B)
- Hệ số áp dụng:
+ Kq = 0,9 do không có số liệu lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận
+ Kf = 1,1 do lưu lượng nguồn thải (F=100 m3/ng.đ) nằm trong ngưỡng 50< F ≤500 
Đối với các thông số pH, coliform thì Cmax=C
	6 tháng/lần

	2
	Khí thải
	- 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải khu vực mạ 
	Lưu lượng, HsSO4
	- QCVN 19:  2009/BTNMT (cột B)

	6
tháng/lần

	
	
	 - 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải khu vực phun sơn, pha chế sơn, mực in 
	Lưu lượng, Bụi tổng, Toluen, Benzen
	- QCVN 19:  2009/BTNMT (cột B)
- QCVN 20:2009/BTNMT
	


* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: Kho chứa chất thải sinh hoạt, kho chứa rác thải công nghiệp, kho CTNH.
- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại thành phần CTR, CTNH; biện pháp phân loại, thu gom CTR, CTNH,... 
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.


[bookmark: _Toc329174647][bookmark: _Toc422749256][bookmark: _Toc316571989][bookmark: _Toc329175009][bookmark: _Toc329174770][bookmark: _Toc503341568][bookmark: _Toc135207723]KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
[bookmark: _Toc503341569][bookmark: _TOC247425963][bookmark: _Toc422749257][bookmark: _TOC192278310][bookmark: _TOC245020370][bookmark: _Toc126225266][bookmark: _Toc313189191][bookmark: _Toc329174771][bookmark: _Toc313189109][bookmark: _Toc329175010][bookmark: _Toc313190197][bookmark: _Toc316571990][bookmark: _Toc329174648]1. KẾT LUẬN.
Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương. Bên cạnh đó Dự án cũng mang lại hiệu quả xã hội to lớn cho tỉnh Nam Định. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án có các tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư xung quanh. Để đảm bảo hoạt động của dự án không gây ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
[bookmark: _Toc503341570][bookmark: _TOC247425964][bookmark: _Toc422749258][bookmark: _TOC192278311][bookmark: _TOC245020371]Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được tuân thủ theo đúng mẫu số 04, phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Trong nội dung báo cáo đã thể hiện đầy đủ môi trường nền khu vực thực hiện dự án, đánh giá được những tác động môi trường khi dự án được triển khai từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành tương ứng. Các phương pháp đề xuất giảm thiểu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có tính khả thi cần phải được áp dụng, cũng là cơ sở pháp lý đảm bảo cho việc giữ gìn môi trường trong sạch.
Những biện pháp xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn... đề cập trong báo cáo hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, hiệu quả cao và chi phí xây dựng, lắp đặt vận hành phù hợp, những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường áp dụng thể hiện trong báo cáo đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất khi dự án được triển khai. 
[bookmark: _Toc126225267]2. KIẾN NGHỊ.
Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai xây dựng và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ.
[bookmark: _TOC245020372][bookmark: _TOC247425965][bookmark: _Toc422749259]Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để dự án được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc503341571][bookmark: _Toc126225268]3. CAM KẾT.
[bookmark: _GoBack]Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và liên tục tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.
	- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra.
- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư.
	- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
- Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
- Cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng.
- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng.
	- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.
- Cam kết lập báo cáo Cấp giấy phép môi trường theo đúng quy định.
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